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DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ, TRÌNH ĐỘ
SƠ CẤP/ ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG

(Kèm theo Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của CT UBND xã Sơn Tây Thượng)

STT CC,CCCD Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh
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trường hợp đã
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gì, thời gian
nào?)

1 051087008117 Đinh Văn Bôn 01/05/1987 Nam Xơ
đăng

THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

2 051307003227 Đinh Thị Bắc 26/11/2007 Nữ Xơ
đăng

x THPT DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

3 051303010644 Đinh Thị Thọ 17/05/2003 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

4 051302011831 Đinh Thị Dinh 24/05/2002 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

5 051300010661 Đinh Thị Dố 17/02/2000 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

6 051304006167 Đinh Thị Hiền 14/03/2004 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

7 051306001153 Đinh Thị Đinh 02/10/2006 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

8 051302000952 Đinh Thị Liên 17/10/2002 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

9 051303012160 Đinh Thị Vôn 07/02/2003 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

10 051194009924 Đinh Thị Đuôi 20/06/1994 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa
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11 051196011402 Đinh Thị Dương 25/05/1996 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

12 051308003262 Đinh Thị Thùy
Khạo

01/04/2008 Nữ Xơ
đăng

x THPT DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

13 051300008709 Đinh Thị Chanh 10/15/2000 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

14 051192013530 Đinh Thị Dương 05/06/1992 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

15 051182014809 Đinh Thị Tri 07/10/1982 Nữ Xơ
đăng

THPT DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

16 051069017332 Đinh Văn Bốn 12/08/1969 Nam Xơ
đăng

TH DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

17 051306012735 Đinh Thị Nguyên
Thủy

10/03/2006 Nữ Xơ
đăng

x THPT DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

18 051198006992 Đinh Thị Duyên 15/08/1998 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

19 051306005639 Đinh Thị Thủy 28/08/2006 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

20 051086010086 Đinh Văn Thoái 16/07/1986 Nam Xơ
đăng

THPT DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

21 051071005998 Đinh Văn Hoái 15/08/1971 Nam Xơ
đăng

THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

22 051194004869 Đinh Thị Thuân 20/10/1994 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

23 051199006239 Đinh Thị Iếp 04/06/1999 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

24 051187002177 Đinh Thị Nuốt 20/08/1987 Nữ Xơ
đăng

THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

25 051198011498 Đinh Thị Nghị 06/07/1998 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

26 051196011865 Đinh Thị Huân 25/03/1996 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

27 051195009608 Đinh Thị Nga 9/19/1995 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa
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28 051304004112 Đinh Thị Xuân 19/04/2004 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

29 051193008883 Đinh Thị Hốt 20/05/1993 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

30 051083006282 Đinh Văn Thanh 28/01/1983 Nam Xơ
đăng

THPT DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

31 051190015065 Đinh Thị Tú 10/12/1990 Nữ Xơ
đăng

x THCS DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

32 051087013906 Đinh Văn Tuấn 11/11/1987 Nam Xơ
đăng

x THPT DTTS Sơn Tây Thượng Thôn Tang Tong Chưa

Tổng cộng 32 người
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